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I. Bối cảnh l ịch sử

Ngày  30-4-1975,  với  đại thắng mùa Xuân,  miền Nam nướ c  ta đ ư ợ c  hoàn toàn  giải  
phóng,  đ ấ t  nước  thống  nhất.

Ngày  25-4-1976,  tồng tuyền cử  đ ư ợ c  t iến hành trong cả nước ,  nhân dân ta bâu ra 
Q u ố c  hội  thống nhất cùa mình. Đ ó  là s ự  thống n h ấ t  về m ặ t  N h à  n ư ớ c .  Trong  kỳ họp cuố i  
tháng 6 đâu tháng 7-1976, Q u ố c  hội khóa VI đã ra Nghị  quyết lấy tên n ư ớ c  ta là n ư ớ c  
Cộng  hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

T r o n g  thời  gian từ đó đến nay đã có những sự  kiện quan trọng quyết  định t ính chất  
và đặc đ iề m  của hệ thống chính trị.

Về  m ặ t  chính trị: Nảm 1976 Đại  hội lăn thứ IV của Đ ản g  cộng  sản Việ t  Nam  vạch ra 
đ ư ờ n g  lố i  phát triền đất n ư ớ c  sau khi thống nhất, cả nướ c  đi lên chủ nghĩa xã hội .  Nội  
dung và nhiệm vụ cơ  bản của Đại  hội IV vạch ra cho cả thời  kỳ quá độ  là:"Nắm v ữ n g  
chuyên chính vô sản, phát huy quyẽn làm chù tập thề của nhân dân lao động ,  t iến hành  
đồng thởi  ha cuộc  cách mạng: cách mạng về quan hệ sản xuất, cách mạng khoa học -kỹ  
thuật, c á c h  mạng tư tưcVng và văn hóa ,trong đó cách mạng khoa học-kỹ thuật là then  
chốt;  đẫy mạnh công  nghiộp hóa X H C N  là nhiệm vụ trung tâm của cả thời  kỳ quá đ ộ  lên  
chủ nghĩa xả hội; xây dựng ch ế  độ làm chủ tập thẽ X H C N ,  xây dựng nồn sản xuất  lớn  
X H C N ,  xây dựng  nền văn hóa mới,  xây dựng  con người  mới X H C N ;  xóa bò c h ế  độ  n g ư ờ i  
bóc  lột n g ư ờ i ,  xóa bỏ  nghèo nàn và lạc hậu; không ngừng đe cao  cảnh giác,  t h ư ờ n g  xuyên  
củng cố  q u ố c  phòng,  g iữ  gìn an ninh chính trị và trật tự xã hội; xây dựng thành c ô n g  T ồ  
q u ố c  Việ t  Nam hòa bình, độc  lập , thống nhất và xả hội chủ nghĩa; góp phăn t ích c ự c  vào  
cuộc  đấu tranh của nhân dân thế  giới  vì hòa bình, độc lập dân tộc ,dân chủ và chủ nghĩa  
xá hội".

Đại hội lần thứ V của Đ ản g  họp nám 1981 đả cụ thê hóa đ ư ờ n g  lối chung  c ủa  Đ ạ i
học lăn t h ứ  IV.

( 4- ) PGS. TS. Viện pháp luật và nhà nước

51



Đại  hội  lần thứ  VI năm 1986 đả vạcb ra đ ư ờ n g  lố i  đồ i  mới  trên c ơ  sỏr đánh giá một  
cách  kbầch quan t ình hình phát triền của đất nước ,  nhìn thẳng vào sự  thật ,saỉ  lầm và 
k h u y í ỉ  điềm, Đ ạ i  hội  lần thử  VII,  trên c ơ  sỏr những thành tựu b ư ớ c  đầu mà quá trình đồi  
mới dã đạt đ ư ợ c ,  dả khẳng định t iếp tục thực  ííiện đ ư ờ n g  lối  đồi  mới sâu sẩc  và toàn  
diện.  D ạ i  hội  đã chi rỏ, t rư ớ c  hết , cần "tập trung sức làm tốt đồ i  mới kinh tế,  co i  đó là 
điêu  kiện quan trọog  đè  t iến hành thuận lợi  đồi  mới trong lĩnh vực  chính trị. Đ ồ n g  ỉhờỉ  
với  đò i  m ới  kỉnh t è  phải  từng  b ư ớ c  đồi  mới tồ c hức  và p h ư ơ n g  thức hoạt  đ ộn g  của hệ  
thống  chính  trị."

Trong  hoạt  động  của Nhà nướ c ,  sau sự  kiện quan trọng thống nhất về mặt Nhà n ư ớ c  
là v iệc  ban hành H iế n  pháp năm 1980 của n ư ớ c  Cộng hòa xã hội  chủ nghía Việt  Nam  
( Q u ố c  hội  khỏa VI,  kỳ họp thứ 7, ngày 18-2-1980 thông qua).

Bản H iế n  pháp đó  đă ghi nhận về mặt pháp lý đ ư ờ n g  lối chung của cách  mạng Việt  
Nam do  Đ ạ i  hội lăn thứ Tư  của Đảng  thông qua. Hiến  pháp ghi nhận các hình thứ c  của  
ch ế  độ  làm chủ tập thè ờ  n ư ớ c  ta: làm chủ bằng Nhà n ư ớ c ,  bằng các  tồ c h ứ c  xả hội ,  bằng  
sự  tham gia trực  t iếp  vào  công  việc của Nhà nướ c ,  công  việc  xã hội  ờ  c ơ  sờ.

Trong cả thời  kỳ đó,  đã có  3 khóa Q u ố c  hội: Q u ố c  hội khóa VI, đ ư ợ c  bău ngày  
25-4-1976;  Q u ố c  hội  khóa VII, đ ư ợ c  bầu ngày 26-4-1981;  Q uốc  hội  khóa VIII , đ ư ợ c  bău 
ngày 19-4-1987.  Q u ố c  hội  cũng  đá ban hành các  Luật m ói  VỄ Hội  đồng  Bộ trưởng ,  VÊ Hội  
đ ồn g  Nhân dân và ủ y  ban nhân dân các cấp.

Ngày 31-1-1977  đến  4-2 -1977 tại Thành phổ  Hồ Chí Minh đã diễn ra Đại  hội  thống  
nhẩt ba tô c hức  Mặt trận: Mặt trận Tồ quốc  Việt  Nam, Mặt trận dân tộc giải  phón g  miền  
Nam Việt  Nam và Liên minh các  lực lượng  dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt  Nam. Đại  
hội  tírông qua c h ư ơ n g  trình và Đ iề u  lệ của Mặt trận mới -Mặt trận Tồ q u ố c  Việt  Nam.

Năm  1990 Luật Công đoàn,  đã đ ư ợ c  ban hành, tăng c ư ờ n g  c ơ  sỏr pháp lý cho  hoạt  
đ ộn g  của một tô c h ứ c  chính trị xã hội rộng lớn nhất ờ  n ư ớ c  ta. Nhiều tồ  c hức  xã hội ,  
đoàn thề quăn chứng  đả tồ chức  đại h ộ i t r o n g  một không khí đôi  mới và đân chủ ( H ộ i  
Nhà văn, H ộ i  nghệ sĩ tạo hình). Nhiều tồ c hức  mới đã ra dời  như Hội  cựu ch iến  binh  
Việt  Nam, Liên  h iệp  các  Hội  khoa học - kỹ thuật v.v... Nhiều  phong trào quần chúng đã 
xuất hiện và phát triền hoạt  động  như Phong trào bảo vệ an ninh,  Quỹ từ thiện,  Ouỹ cho  
trẻ em tàn tật v.v...

V ề  kinh tế.  Đ ế n  năm 1975, đã hình thành hai khu v ự c  kinh tế chính là kinh tế  q u ố c  
doanh và kinh tế  tồng thề. Trong thời  gian từ 1975 đến đầu những năm 90, đău tư cho  
kinh tế  q u ố c  doanh vẫn t iếp tục đ ư ợ c  bồ sung. Nhiều công trình quan trọng đả hoàn  
thành và đưa vào  sử  dụng như Nhà máy Thủy điộn Hòa Bình,  Trị An,  Nhà máy xi măng  
H o à n g  Thạch,  Bỉm Sơn,  nhà máy giấy Bãi Bằng; cầu Thăng Long,  cău C h ư ơ n g  Dưcrng,  
Bến Thủy v.v... Xây dựng đ ư ợ c  2630 km với  260 nhà ga và 31.000 mét cầu. C ó  hai sân bay 
q u ố c  tế  và một s ố  sân bay trong nước .

Đ ế n  cuốỉ  những năm 80, quá trình cải tạo X H C N  đối  vớ i  những người  sản xuẫt nhỏ  
đả dẫn đến  sự hình thành hình thức  sờ  hữu tập thề ờ  tất cả các  ngành kinh tế .  Trong  
nông nghiệp,  t ính đến cuổi  năm 1990 có 16.341 hợp tác xã và 14.102 tập đoàn sản xuất;  
Trong cô n g  nghiệp  có 4.265 hợp tác xã chuyên nghiệp và 9.203 hợp tác xã kinh doanh  
Trong giao  thông  vận tải có  3.275 c ơ  s<v tập thề; trong thưcrng nghiệp và dịch vụ có  
21.094 đièm bán hàng.  Các kế hoạch 5 năm 1976-1980,  1980-1985 đã t iếp tục v iệc  cải tạo  
X H C N  đối  với  những thành phần không quốc  doanh và phi tập thề.

Từ  1976 đ ến  nay, trong lĩnh vực kinh tế ở  nước  ta đã diễn ra một quá trình đồi mới
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sâu sắc  và mạnh mẽ,  nhưng đầy thử thách gay go, có cả đấu tranh VÊ quan đièm. Có thề  
hộ thống hỏa diễn biến trên mặt trận đường lối VC kinh tế như sau:

T h á n g  9-1979,  với  Nghị  quyết  Hội nghị Trung ưưng lăn thứ 6 khỏa IV, Đ ả n g  đả chủ 
t r ư ư n g  hình thành ncn kinh tế hàng hỏa, chủ trương bò ngản sông cấm chợ.

T h á n g  10-1979, Chính phù thông qua Chỉ thị 357 đả cho phép hộ nông dân bán trâu
bò;

Chi thị 100 của Ban Bí thư ve khoán sản phăm cho xã viên; Nghị  quyết 25-CP quy  
định c h o  phép thực  hiộn kế hoạch ha.

Nám 1989 cho  phcp kinh doanh vật tư và lương thực,  thực hiện một giá. Nghị  định  
217-CP quy định quyỄn tự chủ kinh doanh của xí nghiệp v.v...

H iế n  pháp năm 1992 khẳng định sự tồn tại hợp pháp và bình đẳng của các thành  
phăn kinh tế. Đẩt  đai,  từ chỗ không những định đoạt, ch iếm hữu là quyền của nhà n ư ớ c  
mà quyền sử dụng cũng do  những quy định cụ the của Nhà nướ c  xác định đả đ ư ợ c  phép  
chuycn  sử dụng lâu dài. Năm 1988, Luật đău tư nước  ngoài  ờ  Việt  Nam đã đ ư ợ c  Q u ố c  
hội ban hành, tạo nen tảng pháp lý cho  hoạt động  của tư bàn n ư ớ c  ngoài  vào Việt  Nam.  
Cuối  năm 1992, Luật đó đã bồ sung nhằm cho phép các công  ty tư nhân Việt  Nam cũng  
đ ư ợ c  quyền  l iên doanh vớ i  n ư ớ c  ngoài.

II. Hệ thống  ch ính  trị nư ớc  ta từ 1975 đến t r ư ớ c  1992:

N h ừ n g  nhận xét ch ính .

T rong  bối  cảnh chính trị-kinh tế-xã hội của những năm này đã hình thành một hệ  
thống chính  trị ờ  n ư ớ c  ta.

X é t  về m ặ t  tồ  chức-chức  năng ,  hệ thống chính trị này theo Hiến  pháp 1980 gồm có:

- Đ à n g  Cộng sản Việt  Nam

- Nhà n ư ớ c

- Mạt trận Tô q u ốc  Việt  Nam  và các thành vicn của Mặt trận như Đ ản g  Dân chủ 
Việt  Nam , Đàng  Xã hội Việ t  Nam, Tồng  Công đoàn Việt Nam, Hội  nông dân tập thề Việt  
Nam , Đ o à n  Thanh niên cộng  sản H ồ  Chí Minh,  Hội  liên hiệp phụ nữ Việt  Nam, các  Hội  
quăn chúng.  Mặt trận là c hỗ  dựa vững  chắc của Nhà nướ c  (diÈu 9).

Th c o  Hiến  pháp 1980, Đ ả n g  cộ n g  sản Viột Nam là lực lượng  duy nhẩt ỉảnh đạo  Nhà  
n ư ớ c ,  lãnh đạo xã hội các  tồ c h ứ c  của Đảng hoạt động trong khuôn khồ Hiến  pháp (điồu  
4).

Nhà n ư ớ c  trong giai đoạn này đã đ ư ợ c  xác định là N h à  n ư ớ c  chuyên  chính vô sản  
(đ iẽu  2) . C ư  s ờ  xá hội của nó là nhân dân lao dộng gồm giai cấp công  nhân, giai  cấp  nông  
dân tập thề,  tăng lớp  trí thức  xã hội chủ nghĩa và những người  lao động  khác mà nòng  
cốt  là l iên minh công  nông,  do  giai  cấp  công  nhân lãnh đạo (đ iều  3).

T h e o  điều 6 của Hiến  pháp 1980, tất cả quyền lực thuộc về nhân dân. Nhân dân sử  
dụng quyền lực Nhà n ư ớ c  thông qua Q u ố c  hội và Hội đồng  nhân các cấp,  trong đó  Q u ố c  
hội và H Đ N D  các cấp  đ ư ợ c  coi  là c ơ  sờ  chính trị của hệ thống các c ơ  quan Nhà n ư ớ c ,  
hoạt đ ộn g  theo  nguyên tắc tập trung dân chủ.

Ở  Trung ưcrng, c ơ  quan đại d iện  cao  nhất của quyền lực Nhà n ư ớ c  là Q u ố c  hội; mỗi  
nảm họp hai kỳ. Q u ố c  hội khóa VI có 492 đại biều, trong đó 80 đại biều là công  nhân, 100
- n ô n g  dân,  6 xá viên t iều thủ công ,  54 - quân đôi , 141 - cán bộ chính trị, 98 - trí thức,
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nhân sĩ, 13 - đại biều các tôn giáo;  số  Đảng viên là 398 người ,  ngoài  Đ ả n g  - 94 n g ư ờ i ,  phụ 
nữ - 132, người  dân tộc thiều số  - 67, Thanh niên (21-30 tuồi)  - 158; cán hộ  (V Trung ư ơ n g
- 144, cán bộ ờ  địa p h ư ơ n g  - 378.

Q u ố e  hội khóa VII cố  496 đại biỄu, trong đó công  nhân 100 người ,  nông dân 92, xả 
viên t iều thủ công  - 9, Quân đội  - 49, cán bộ chính trị - 121, trí thức - 110, nhân sĩ và tôn 
giáo  - 15; Đảng viên 435, ngoài Đàng  -61, phụ nữ - 108, Thanh niên - 90, dân tộ c  thiều số
- 74, cán bộ Trung ưtrng - 167,cán bộ địa phương - 229.

Q u ố c  hội khóa VIII: Tồn g số đại biêu: 496, trong đó  công  nhân - 91,  nông dân - 105, 
xã viên t ièu thủ công  - 19, Quân đội - 49, cán bộ chính trị - 100, trí thứ c  - 123, nhân sĩ, 
tôn g iáo 9, Đ ản g  viên-465,  ngoài Đảng -31, phụ nữ - 88, thanh niên - 55, dân tộc  - 70, cán 
bộ Trung ư ơ n g  116, cán bộ địa phư ơ n g  - 380.

Trong hệ thống các c ơ  quan cùa Q uốc  hội có H ộ i  đồng  Nhà n ư ớ c  vừa có  tư cách là 
c ơ  quan cao  nhất hoạt  d ộn g  th ư ờn g  x u y ê n  cùa Quốc  h ộ i , lại vừa là Chù tịch n ư ớ c  tập  thê  
(đ iều  98) .

Trong  c ơ  cấu của Q u ố c  hội có Hội  đòng  Quốc  phòng,  Hội  dồng dân tộc,  các  ủ y  ban 
th ư ờ n g  trực của Q u ố c  hội  .

Hệ thống các c ơ  quan ch ấ p  hành và diều hành  có  Hội  đồng  Bộ t rưởng  - là Chính
phủ của n ư ớ c  C H X H C N  Việt  Nam, là cơ  quan chấp hành và hành chính Nhà n ư ớ c  cao
nhất của c ơ  quan quyen lực Nhà nướ c  cao nhất. Ở  địa phương,  đố là ủ y  ban nhân dân 
các cấp  tinh, thành phố trực thuộc Trung ương  và đơn vị hành chính tưưng  đươ ng;  
huyện,  thành phố  thuộc tinh và thị xá; quận, huyện và thị xã của thành phố trực thuộc  
trung ương; xã và thị trấn của huyện; phòng của quận, thị xã. Những  c ơ  quan nối trên  
( H Đ B T ,  ủ y  han nhân dân) là các c ơ  quan quàn lý có chức  năng chung .  Ngoài  ra, trong  
hệ thống  các  c ơ  quan chấp hành và điều hành- quản lý còn có  các Bộ,  Sờ,  Phòng,  Ban 
chuyên trách. Đ ó  là các c ư  quan quán lý ngành.

Hệ thống giám sát và xét xử bao gồm Viộn kiềm sát và các tòa án. Viện Kièm sát có
hai c hức  năng c ơ  bản: a) K iê m  soá t  viên tuân theo p h á p  luật  của các Bộ  và các  c ơ  quan
khác thuộc chính phủ, các  c ơ  quan chính quyền địa phương ,  tồ chức  xã hội và đcrn vị tũ  
trang, các nhân viên Nhà n ư ớ c  và công  dân, bảo đảm cho pháp luật đ ư ợ c  chẩp hành  
nghiêm chỉnh và thống nhất; b) Thực hành quyền công  tố.

Ở  nướ c  ta, cho đến 1992, trong hệ thống Tòa án có  các tòa án nhân dân và các  tòa  
án quân sự.  Các tòa án nhân dân bao gồm các tòa dân sự và các tòa hình sự đ ư ợ c  c hức  
theo  cấp  của đơn vị hành chính lãnh thồ, gồm có: Tòa án tối  cao,  Tòa án cẵp tinh, T ò a  án 
huyện,  và theo  cấp xét xử, gồm: Tòa S ơ  thẫm, Tòa phúc  thầm và ngoài  ra còn có  v iệc  
giám d ố c  xét xử của tòa án cấp trên.

Như vậy, nếu xét theo  ccr cấu tồ chức và chức năng như vậy, hộ thổng chính trị đ ư ợ c  
hiồu như một hệ thống các c ơ  quan và tồ chức của Đảng ,  hộ thống các  c ơ  quan to c h ứ c  
nhằm thực hiộn quyỄn lực Nhà nướ c ,  hộ thống các tồ chức  xả hội và đoàn the của quăn 
chúng.

C ố the đánh giá chung về hệ thổng đó như sau.

1. Các tồ chức  Đ ả n g  đã đóng đư ự c  vai trò lãnh đạo Nhà nước ,  lãnh đạo các tồ c hức  
đoàn the và phong trào cùa quần chúng. Vai trò đó t iếp tục đ ư ợ c  khẳng định ihỏng  qua  
v iệc  Đ ản g  là người  khởi x ư ớ n g  và lãnh đạo quá trình đồi mới và tự đồi  mới.

Tuy nhiên,  như đã đ ư ợ c  đánh giá tại các Đai hội VI, VII và trong các sinh hoạt  tư 
tưửng ,  vai trò đó có  nơi, có  lúc không thực hiện đ ư ợ c  bời  hai loại  biều hiện:
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a)  Bao biện,  làm thay, can thiộp vào công  việc quản lý của Nhà nướ c ,  vào  hoạt  động  
của các to chức kinh tế, đoàn thề quăn chúng.

b) Buông lỏng s ự  lãnh đạo  của Đảng,  lúng túng về vai trò của mình trong điều  kiện  
chuyÊn sang c ơ  c h ế  mới.

T rong  nội hộ tfi chức  Đảng ,vấn  đe nồi lên hàng đău là thực hiện dân chủ nội  bộ  
Đ ảng,  làm cho Đ ả n g  cũng như các  chủ trưcrng, biện pháp của Đ ả n g  phải th ự c  sự  là của  
quần chúng d à n g  v i ê n ; Trong quan hệ giữa Đ àn g  - Nhà n ư ớ c  - đoàn thề quăn chúng  có  cả 
hai yếu  tố: Đ ả n g  làm thay Nhà n ư ớ c  - bao hiện các tô chức quăn chúng,  và Nhà n ư ớ c  
hóa,  hành chính hóa hoạt  động và tồ chức của Đảng.  Th iếu  một c ơ  chế  về mối  l iên hệ  
giữa  Đ ản g  và Nhà n ư ớ c  làm cho sứ c  mạnh của quản lý Nhà n ư ớ c  bị giảm sút và uy tín 
của Đ ả n g  cũng bị ảnh hưở ng  bời  n h ữ n g  việc làm yếu kém của các c ơ  quan nhà n ư ớ c .

Các tồ chức  xả hội và đoàn the quăn chúng cũng đã rơi vào tình trạng như vậy. Một  
mặt, đỏ là tình trạng đ ư ợ c  Nhà n ư ớ c  bao cấp tuyệt đối  như một tố chức  của Nhà n ư ớ c ,  
mặt khác ,đó  là hoạt  động  hành chính hóa và quan l iêu.  Vì vậy, đến khi c huyền  sang c ơ  
chế  thị t rường ,  mà sự bao cấp  của Nhà n ư ớ c  khônp còn nửa ,thì sự chủ động ,  sáng tạo  
của các tồ c h ứ c  đó  không đ ư ợ c  chuần bị trước;  nhiều phong trào quần chúng  và tồ  c h ứ c  
xả hội  gặp khó khản và không có  sứ c  lôi cuốn như trướ c  (C ông  đoàn,  Đ o à n  thanh niên) .

Thành tựu c ơ  bản nhất của những nầm sau 1975 về mặt tồ c h ứ c  Nhà n ư ớ c  là đã xây 
d ự n g  đ ư ợ c  một hệ thống  các c ơ  quan thực  hiện quyền lực nhà n ư ớ c  từ Trung ư ơ n g  đến  
các  địa p h ư ư n g  - p h ư ờ n g ,  xâ. Qua  nhiều lăn tồ c h ứ c  bău c ử  vào các c ơ  quan đó,  nhân  
dân ta đả nhận thức  đ ư ợ c ,  đó là các  c ơ  quan bảo vệ lợi  ích của mình, đại  di ện  cho  lợ i  ích
của dân tộc.

Một đội  ngũ cán bộ chính trị, cán bộ quản lý đ ư ợ c  đào tạo d ư ớ i  những hình thức  
khác  nhau.

N hử có một hệ (hống  các c ơ  quan Nhà nướ c ,  một đội  ngũ cán bộ chuyên môn đó  mà  
đ ư ờ n g  lối của Đ ản g  đả luôn luôn đ ư ợ c  thực hiện,  các chính sách đối  nội  và đối  ngoại  của  
Nhà n ư ớ c  đ ư ợ c  đưa  vào  c u ộc  sống ,  đối  với  nhân dân; sức  người ,  sức  của đã đ ư ợ c  huy  
đ ộ n g  vào việc thực hiện các kế  hoạch  qu ốc  kế, dân sinh, bảo  vệ Tồ qu ốc  trong những  
điều  kiện hết sức  khó khản sau ch iến  tranh lâu dài.

Tuy nhicn,  quá trình tồ c h ứ c  thực  hiện quyền lực Nhà n ư ớ c  trong những năm nói  
trên đâ bộc lộ những mặt yễu sau đây:

1) Các  c ơ  quan dân chủ đại diện chưa thực sự đóng đ ư ợ c  vai trò là c ơ  quan thay  
mặt nhân dân thực  hiện quyền lực Nhà n ư ớ c  cao nhất. Đ iều  đó  thề hiện ờ  nhữn g  hạn c h ế  
về: tính đại diện (chi cân qua s ố  l iệu về đại biều Q u ố c  hội  các khóa VI,  VII,  VIII )  như  đá  
nêu ờ  trên; tính chuyên nghiệp (các  đại  bièu Q u ố c  hội chi đến dự  kỳ họp,  bi ều  quyết  và 
ra ve,  không có  diẽu kiện nghiên  cứu  tài l iệu,  thảo luận trư ớ c  và trong kỳ họp) .  Dân  chủ  
đại diộn đã đ ư ợ c  thực  hiện như cách  làm của dân chủ trực t iếp (về mặt hình th ứ c ) ,  cồn  
dân chủ trực t iếp  thì rất ít khi đ ư ợ c  thực hiện hoặc thực hiện hình thức  như  bău c ử  
chẳng  hạn. Trong  s ố  các  ủ y  ban t h ư ờ n g  trực của Q u ố c  hội không có  ủ y  ban nào có  Chủ  
t ịch hoặc các ủy viên chuyên  trách.  D o  đó, chức  năng thầm tra các  d ự  án luật  và nghị  
quyết  của Q u ố c  hội,  giúp Q u ố c  hội  kiềm tra và giám sát hoạt  động  của các  c ơ  quan  khác  
đã khòng thực hiện đ ư ợ c .

Chức năng c ơ  bản của Q u ố c  hội  là làm luật, k iềm  tra , g i á m  s á t  v iệc  thực  hiện pháp  
luật đả bị hạn chế  rẵt nhiều bở i  những yếu tố tô chức kề trên.

Các kỳ họp của Q u ố c  hội chưa đóng  đ ư ợ c  vai trò là hoạt động  chính của Q u ố c  hội
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như H iến  pháp 1980 đã quy định.  Trong  khi đó, c ơ  quan hoạt  động  t h ư ờ n g  xuyên  giữa  
hai kỳ họp của Q u ố c  hội  ( tứ c  Hội  đồng Nhà n ư ớ c )  lại vừa là Chủ tịch tập the,  d o  đó,  
c h ứ c  năng  thay mặt cho  c ơ  quan lập pháp và chức  năng của một c ơ  quan hành pháp dã  
vô  hiệu hóa lẫn nhau,  khi các  c h ứ c  năng đỏ tập trung trong tay một tô c h ứ c  là H ội  dồng  
Nhà N ư ớ c .  N ó i  cách  khác,  H Đ N N  vừa chưa bộc lộ hết đ ư ợ c  vai trò ccr quan th ư ử n g  
xuyên của Q u ố c  hội ,  lại vừa chưa làm đ ư ợ c  cău nối  g iữa  c ơ  quan lập pháp và hành pháp;  
kiềm tra, giám sát, chi  đạo  c ơ  quan hành pháp.

Tại  c ơ  sở ,  các  đại  b iều Q u ố c  hội  cũng chưa c ó  hình thức  tô c h ứ c  giúp họ phát huy 
đ ư ợ c  c h ứ c  năng và nhiệm vụ đạ i  diện  của đơn vị bầu cử  đã bầu ra họ. Hạn c h ế  của khả 
năng dại  diện chính là ở  chỗ  đó.

H ệ  thống  các  c ơ  quan chấp hành - hành chính đ ư ợ c  tồ c h ứ c  theo  hai h ư ớ n g  - c ơ  
quan quản lý chung và c ơ  quan quản lý ngành.  N h ờ  đó, hộ thống đó đả gắn l iền với  sự  
quản lý t h e o  ngành dọc  và theo  lánh thồ. Đ ó  là sự kết h ợ p  cần thiết  và đã c h ứ n g  minh  
d ư ợ c  t ính ưu việt  của nó.

Tuy nhiên,  hệ thống  các c ơ  quan chấp hành - quản lý trong thời  gian nói  trên đã bộc  
lộ nhữn g  n h ư ợ c  điềm c ơ  bản là tính chất quan l iêu,  sự thiếu thống  nhất do  bị gián đoạn  
ở  các  khâu trung gian và còn nhiều lĩnh vực thiếu hẳn s ự  quản lý hành chính .

Tính quan liêu  t r ư ớ c  hết thề hiện ờ  sự can th iệp  bao  biện các  hoạt  đ ộ n g  sản xuẫt ,  
kinh doanh.  Tính cồng  kềnh,  ăn bám của bộ máy hành chính t r ư ớ c  hết là xuất  phát  từ  
tính chất quan liêu đó.  H ệ  thống  cấp phát kéo dài 15 năm sau ngày thống  nhất đất n ư ớ c  
đã đẻ ra một đội  ngũ những người  có  đặc quyÈn s ử  dụng tài nguyên đẵt n ư ớ c ,  v ố a  là 
hàng t iêu dùng của nhân dân từ viện trợ của n ư ớ c  ngoài ,  sức  lao đ ộng  của n gư ờ i  dân.  
Chính đây là lớp  ngư ờ i  không thích đồi  mới,  ngại c ơ  c h ế  thị trường,  không thấy cần phải  
khắc phục  sự trì trệ trong khu vực  kinh tế  q uốc  doanh ,  không thấy đ ư ợ c  vai trò cùa v iệc  
quản lý hành chính và quản lý kinh tế bằng pháp luật, hoặc  chi chấp  nhận nhu cầu đó  
trên lời  nói  mà thôi.

S ự  th iếu  th ố n g  n h ấ t  và bị  chia cắt  của hệ thống  hành pháp ở  n ư ớ c  ta trong những  
năm kề trên thề hiện ỏr s ự  thiếu sự  phụ thuộc lẫn nhau giữa cấp  quản lý trung ưcrng và 
địa phư ơ n g .  Các cấp  chính quyền Trung ư ơ n g  đặt ờ  địa p h ư ơ n g  nhưng chưa gắn vớ i  lợi  
ích của địa phư ơ n g ,  do  đó,  nhiÈu chủ trương,  biện pháp không xuống  đ ư ợ c  c ư  S(V, không  
đ ư ợ c  địa p h ư ơ n g  ủng hộ. Mặt khác,  c ơ  chế  bău c ử  n g ư ờ i  đứng dău các  C(Y quan hành  
pháp ở  địa phưcrng không hắt buộc  những người  đỏ bị ràng buộc b(Vi ý kiến của cấp quản  
lý trên mình (ví  dụ,  quan hộ giữa Thù tư ởn g  với  Chủ t ịch tỉnh, thành p h ố  trực thuộc  
trung ư ơ n g ,  quan hộ của Chủ tịch tinh với  chủ tịch huyện v.v.. .)

S ự  th iếu  hoàn  chỉnh  của bộ máy hành pháp thề hiện ở  s ự  thiếu rỏ ràng VC c h ứ c  
năng,  vị trí pháp lý và thầm quyền của cá nhân và tập ỉhề trong quản lý và điÈu hành (ví  
dụ, g iữa  Chủ tịch H Đ B T  và tập thè Chính phủ, giữa Chủ tịch tinh và U B N D  tinh v.v. . . ) .  
Tuy nhiên sự  thiếu hoàn chinh trước  hết thề hiện ở  s ự  th iếu  váng r ấ t  nhiều (lòn băy quán  
lý hành chính  trong các  khu vực  kinh tế,  các c ơ  scV sản xuất, kinh doanh,  dịch vụ ,văn 
hóa,  khoa học v.v.. .  Cái  mà chúng ta nối "buông lỏng quản lý" chính là đ iềm  này. Vì  vậy 
mà khi h ư ớ c  vào đồi  mới  c ơ  chế  kinh tế,  nhiều kẻ đả lợi  dụng sự thiếu vắng các cư  che  
này đẽ tham nhũng xâm phạm tài sản của Nhà nước ,  của tập thề, của c ông  dân.

Nền^hành chính thực  sự trong thời kỳ đó  chưa ra đờ i  với  đúng nghĩa của nó. Nồi  lên 
trên hết là khá  năng  diều hành th ấp  kém  của nó.

Đ ố i  với  cán bộ quàn lý, tuy đội  ngũ đông đảo,  nhưng chất lư ợ n g  và khả năng quản lý
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thấp.  Đ ó  là đội ngũ vừa b ư ớ c  ra khỏi  nhiộm vụ chiến đẩu và phục vụ ch iến  đấu, chưa  
đ ư ợ c  chuăn bị kỹ VÈ nghiệp vụ quản lý. Trải qua găn 10 nãm sau ngày thống  nhất, ta mới  
dần dăn tồ c hứ c  các  lớp  đào tạo  ngán hạn bồi  dư ỡ n g  cho  cán bộ quản lý, song  t ính chất  
đào tạo  đó  đã k hôn g  đáp ứng đ ư ợ c  nhu câu của thực  t iễn quản lý. Các trườ ng  hành chính  
và quản lý ra đ ờ i  chậm, lại thiếu c h ư ơ n g  trình thích hợp,  thiếu sự tồ chức,  rõ ràng đả 
hạn c h ế  quá trình hình thành đội  ngũ các nhà quản lý.

H ệ  thống  tư  pháp - các c ơ  quan xét xử của n ư ớ c  ta trong thờ i  kỳ này, như đã nói  ờ  
trên, đã nhanh c h ố n g  đ ư ợ c  kiện toàn đề  đáp ứng nhu cầu bảo vệ pháp luật; bảo  vệ nhân  
dân. Chi  sau một thờ i  gian ngắn, khòng  những ờ  các tinh miền Bắc,  mà ỏr các  tinh, thành  
phía Nam, một hệ thống  các c ơ  quan như Viện Kiềm sát, Tòa án dã đ ư ợ c  thỉế t  lập.

N h ữ n g  n h ư ợ c  d iêm  của hệ thống  đó có  thề ỏr những mặt sau đây:

1) D o  nhu càu căn đ ư ợ c  thành lập gấp,  nên nhiều c ơ  quan Vỉện kièm sát và T ò a  án 
thiễu cán bộ có  năng  lực và khả năng chuyên môn,  ít hoặc  không hièu biết  pháp luật. Đ ó  
là nguyên nhân của việc  kém hiệu quả trong các khâu điều  tra, truy tố và xét xử  ,kỄ cả  
việc  vi phạm pháp luật, vi phạm quyền và lợi  ích hợp pháp của công  dân.

2) Trang  bị về tài l iệu, và c ơ  sỏr vật chất  cho  các c ơ  quan pháp luật còn  rất hạn c h ế  
( sách báo pháp lý, nhà làm việc,  phòn g  xử án v.v.. .).

3) Cách tồ c h ứ c  theo hệ th ốn g  cấp  chính quyền,  một mặt, làm cho các viện kiềm sát 
và tòa án sát với  điều kiện địa p h ư ơ n g ,  sát với  sự  chi đạo của các cấp ủy Đ ản g  và các  cấp  
chính quyền,  nh ư n g  mặt khác,  đã là nguyên nhân của sự mat đ ộc  lập khi xét  xử  và điều  
tra, truy tố: Trong  khi đó điều  đòi  hỏi c ơ  bản nhất đối  với  các c ơ  quan đố  lại là bảo  đảm  
tính độc lập và chi tuân theo pháp luật khi xét xử và điều tra.

3 Nhiều  lĩnh vực  tài phán còn  thiếu (ĩài  phán về kinh tế, th ư ơ n g  mại, về hành chính,  
lao động ,  các  l ĩnh vực  nghồ nghiệp  khác)  làm cho việc thỏa mãn nhu cầu d ư ợ c  b ả o  vệ của
nhân  dân  h ế t  sứ c  bị  hạn c h ế  và th iếu  tiện l ợ i .

V ớ i  t ính cách là m ộ t  c h ế  đ ộ  chính trị, hệ thống  chính trị ở  n ư ớ c  ta trong thờ i  gian  
kẽ trên về ccr bản là một hệ thống  bắt nguồn từ nhấn dân, vì lợi  ích của nhan dân. Nhân  
dân ta đã có  cả hai phạm vi: trong khuôn khồ quyẽn lực Nhà n ư ớ c  và ngoài  phạm vi đó  
mà tham gia vào  hoạt  động  làm chủ chính quyền,  sử dụng chính quyền của mình.

Chế  độ  chính trị là phạm trù thè hiện mối l iên hệ giữa quyền lực  chính trị vớỉ  con  
n g ư ờ i  trong xã hội.

Ở  nghĩa đó, khi xem xét hệ thống  chính trị ở  n ư ớ c  ta trong thờ i  kỳ quan l iêu,  bao  
cấp ,  ta thấy rõ hai mặt n h ư ợ c  đ iềm c ơ  bàn: tính chất quan liêu, x a  dân  và s ự  b ấ t  bình
d à n g  g i ữ a  các c ơ  quan quản lý N h à  n ư ớ c  v ớ i  công  dân.

Nhiều  quyồn lợi  kinh tế, dân sự,  xã hội của người  dân ch! đ ư ợ c  ghi nhận trong phấp  
luật nhưng không c ó  điều  kiện thực  hiện (chẳng  hạn như quyền  lao động  làm sao  có  thè  
thực  hiện đ ư ợ c  thông  qua chế  độ  phân phối  lao động, biên chế; quyỄn có  nhà ở  khó thực  
hiện đ ư ợ c  trong một điều  kiện th iếu  thốn vật chất , nguyên vật l iệu xây dự ng  và t iền vốn  
V..V...). C h ế  độ  kinh tế  với  hai thành phăn chủ đạo là quốc  doanh và tập thề làm c h o  công  
dân đ ư ợ c  phân chia làm hai loại: trong biên chế  và ngoài  biên c h ế  Nhà n ư ớ c .  Q uyền  tự  
do  kinh doanh  không  thề cố  đ ư ợ c  trong những điều kiện đó.

HI.  Đánh  giá hiện t rạng  của Hệ thống  ch ính  trị  
t rong  g iai  đoạn hiện nay.
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V ỉ  mặt pháp lý, có  thề nối  rằng, nhữ n g  y ế u  (ổ  c ơ  bán n h ấ t  cùa hệ  t h ố n g  chính  trị 
hiện hành  của n ư ớ c  ta đả đ ư ợ c  ghi nhận trong H iến  pháp năm 1992 - "Hiến pháp của  
n ư ớ c  Việt  Nam trong  hành trình đồi  m ớ i ”. (L ờ i  đồng  chí  TBT Đ ố  M ư ờ i ) .

V ớ i  tính chất  là một c ơ  cấu về mặt tồ c h ứ c  và chức  năng, Hệ  thống  chính trị hiện  
nay ờ  n ư ớ c  ta h ao  gồm  Đ ả n g  C ộn g  sản Việt  Nam, Nhà n ư ớ c  , các tồ c hức  xã hội và đoàn  
thồ quần chúng thành viên của Mặt trận T ồ  q u ố c  Việt  Nam. Tẫt cả các  khâu hợ p  thành  
H T C T  này đều  đang  trong quá trình đồi mới .

Đ ố i  v ớ i  Đ á n g , nhận thức  đ ư ợ c  vai trò và sứ mộnh lánh đạo  quá trình đoi  mới xả 
hội ,  Đ ả n g  ta đang  tự  chinh đốn và đôi  mới theo  hướng: thực  hiện dân chư trong Đảng,  
làm trong  sạch đội  ngũ của Đảng ,  nâng cao  năng lực lánh đạo ,củng c ố  mối  liên hệ với  
quăn chứng; T r on g  quan hệ vớ i  Nhà n ư ớ c ,  Đ ả n g  thực  hiện vai trò lãnh đạo  Nhà n ư ớ c  
thông  qua các  hình thức  vận động  nhân dân tham gia xây dựng,  thực  hiộn pháp luật, tham  
gia quản lý Nhà n ư ở c ,  thông  qua các  hình thức tồ c hức  quyền lực - qua hoạt  động  lặp 
pháp,  qua các  c ơ  quan hành pháp,  qua các  c ơ  quan tư pháp.  Chẳng hạn, ờ  một số  địa 
p h ư ơ n g ,  vai trò của n g ư ờ i  đ ứ n g  đâu cấp bộ Đ ả n g  đã đ ư ợ c  xác định trong một vai trò của  
n g ư ờ i  đ ứ n g  đầu c ơ  quan đại  diện và quyên lực  ờ  địa phư ơ n g  đó.  Nhiều  đàng  viên chù 
chốt  của Đ ả n g  đ ồ n g  thời  đ ư ợ c  bầu vào các  c ơ  quan quyền lực Nhà nướ c .

D ố i  v ớ i  N h à  n ư ớ c , h ư ớ n g  đồi  mới đang  tập trung vào xác định rõ chức n ăn g  quyền  
lực  c ô n g  khai  và chức n ă n g  kinh t ế  cùa N h à  nư ớ c .

T r o n g  từ ng  phạm  vi cụ thề của quyền lực Nhà n ư ớ c  dang hình thành những yếu tố  
nhằm một mặt,  xác định rõ c h ứ c  năng,  thẫm quyền và, mặt khác,  t ìm c ơ  c h ẽ  phối  hợp,  
điều  hòa.  H iế n  pháp  1992 đặt nền tảng pháp lý cho  quá trình đó.  Đ ố i  vớ i  c ơ  quan dân  
chủ đại  diện ,  H iế n  pháp tạo  ra bệ đ ỡ  cho việc tăng c ư ờ n g  tính đại diện,  khả năng đại  
diện ,  điều kiện và khả năng  chuyên nghiộp hóa, tăng c ư ờ n g  khả năng làm luật, giám sát 
v iệc  tuân t h e o  pháp luật.

T h ế  nhưng,  dó  chi mới là c ơ  s ờ  p h á p l ý ,  việc  kiện toàn trên thực  t ế c ò n  đ a n g  ờ  b ư ớ c
dau .

Đ ố i  vớ i  các  c ơ  quan hành chính và quản lý, H iế n  pháp cũng đã đặt c ơ  s ờ  pháp lý 
cho  v iệc  tạo ra m ộ t  hệ  th ố n g  hành chính th ố n g  n h ấ t , đ ầ y  đù và dò n g  bộ,  tảng  c ư ờ n g  khả 
năng điều  hành là nhiệm vụ t r ư ớ c  mắt của quá trình cải cách hành chính ờ  n ư ớ c  ta đang  
bắt đău đ ư ợ c  thực  hiộn.

Đ ố i  vớ ỉ  các  c ơ  quan tư pháp, hiện nay, h ư ớ n g  chính là kiện toàn khả náng độc  lập,  
hiộu quả xử lý các  vụ việc.  N h ữ n g  hình thức  tài phán thích hợp và t iện lợi  c ho  nhãn dân  
d a n g  trong  quá  trình th iế t  k ẽ  trên c ơ  s ở  đánh giá kinh nghiệm của n ư ớ c  ta và t iẽp thu có  
phê phán kinh ngiệm q u ố c  tế.

V iệ c  đánh giá hiện trạng ờ  H TCT n ư ớ c  ta với  t ính chẵt là m ộ t  c h ẽ  đ ộ  chính trị  phải  
đ ư ợ c  đặt trong  khung cảnh của sự  chuyền đồi từ  c ơ  c h ế  hành chính,  quan liêu,  bao  cẵp  
sang  c ơ  ch ế  thị t r ư ờ n g  trong l ĩnh vực  kinh tế. Quá trình đó cho thấy rằng, chỗ độ  hành 
ch ính quan l iêu dang  trong quá trình bị phá bò và nhiều yếu tố  của c ơ  ch ế  m ới  đã  xuẫt  
hiện,  nhưng c h ư a  đ ư ợ c  khẳng định tuyệt  đố i ,  hoặc  chưa  đồng bộ. Chính vì vậy mà chúng  
ta m ới  thấy hết  đ ư ợ c  ý nghĩa của cuộc  đấu tranh mà Đản g,  Nhà n ư ớ c  và nhân dân ta t iến  
hành c h ố n g  tham nhũng và c h ố n g  buôn lậu hiộn nay. Đ ó  là cuộc  đấu tranh g iữa c ư  chế  
chính  trị, dân chủ vớ i  c ơ  ch ế  quan liêu, bao cấp  ,giửa các quyền bình đẳng t r ư ớ c  pháp  
luật và kinh tế ,  xả hội , dân sự,  chính trị vớ i  sự tùy tiện, đặc quyền c ấp  phát, lợi ích cụq  
bộ, bản vị.
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